
1/6

MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 307/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204150675 Cao Trương Mỹ Anh LAW 403 B K28QEC

2 29204764485 Nguyễn Thị Ngọc Anh LAW 403 B K29QTD

3 29208457177 Nguyễn Thị Quỳnh Anh LAW 403 B K29DLK

4 29204624019 Lê Thị Ngọc Ánh LAW 403 B K29QDM

5 28218005091 Nguyễn Gia Bảo LAW 403 B K28DLK

6 29214153204 Trần Quốc Bảo LAW 403 B K29QEC

7 30204634200 Nguyễn Thị Ngọc Bích LAW 403 B K30QTM

8 29208050328 Nguyễn Thị Mai Chang LAW 403 B K29DLK

9 28208054910 Lê Thị Bảo Châu LAW 403 B K28DLK

10 29214350646 Trần Thị Kim Chi LAW 403 B K29QTH

11 29214146155 Lê Võ Minh Chương LAW 403 B K29QEC

12 28214633949 Trần Quốc Danh LAW 403 B K28QDM

13 29219021394 Lê Tiến Danh LAW 403 B K29QLC

14 29214635042 Võ Tấn Đạt LAW 403 B K29QDM

15 29213243133 Hoàng Văn Đức LAW 403 B K29QTD

16 29214739291 Cao Minh Đức LAW 403 B K29QTD

17 29204641157 Nguyễn Thị Mỹ Duyên LAW 403 B K29QEC

18 29204661765 Mai Thị Duyên LAW 403 B K29QDM

19 29204142725 Nguyễn Thị Hương Giang LAW 403 B K29QEC

20 29204154642 Nguyễn Thị Hà Giang LAW 403 B K29QEC

21 29204938880 Phan Lê Hương Giang LAW 403 B K29KDN
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MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 307/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214556002 Lê Viết Giang LAW 403 B K29QLC

2 29204658516 Nguyễn Thị Hà LAW 403 B K29QDM

3 29204759027 Nguyễn Thị Hằng LAW 403 B K29QTD

4 29204852274 Hà Thị Minh Hằng LAW 403 B K29QTC

5 29204164514 Phạm Thị Hồng Hạnh LAW 403 B K29QEC

6 29204756839 Phạm Thị Minh Hiền LAW 403 B K29QTD

7 29208064426 Trần Thị Mỹ Hiệp LAW 403 B K29DLK

8 29214523248 Trịnh Bằng Hiếu LAW 403 B K29QLC

9 29214357969 Phạm Vũ Minh Hoàng LAW 403 B K29QTH

10 29214564038 Nguyễn Tiến Hoàng LAW 403 B K29QLC

11 28218054742 Hà Quang Hùng LAW 403 B K28DLK

12 30214856055 Nguyễn Trường Phú Hưng LAW 403 B K30QTC

13 29214144630 Nguyễn Ngọc Quốc Huy LAW 403 B K29QEC

14 29214654999 Nguyễn Công Nhật Huy LAW 403 B K29QEC

15 29204658201 Phạm Nguyễn Ngọc Huyền LAW 403 B K29PSU-QTH

16 29204856521 Nguyễn Thị Ngọc Huyền LAW 403 B K29QNH

17 29214761797 Nguyễn Hồng Khải LAW 403 B K29QTD

18 29214747920 Đinh Quang Khánh LAW 403 B K29QTD

19 30215156430 Đặng Văn Khoa LAW 403 B K30QTC

20 29214556842 Nguyễn Anh Khôi LAW 403 B K29QLC

21 29205058585 Nguyễn Thị Tuyết Kiều LAW 403 B K29QDT
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MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 308/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29200322355 Hồ Thị Thùy Linh LAW 403 B K29DLK

2 29203538259 Võ Thị Thùy Linh LAW 403 B K29QTM

3 29204139014 Đồng Đào Mai Linh LAW 403 B K29QEC

4 29214634147 Nguyễn Tiến Lĩnh LAW 403 B K29QDM

5 29214662091 Huỳnh Tấn Lộc LAW 403 B K29QDM

6 29219040362 Nguyễn Hoàng Vũ Lộc LAW 403 B K29QTM

7 29204634232 Lê Thị Vân Ly LAW 403 B K29QDT

8 29204647458 Trần Thị Cẩm Ly LAW 403 B K29QDM

9 29204661913 Phạm Ngọc Mai LAW 403 B K29QDM

10 29204639451 Nguyễn Thị Tuyết Nga LAW 403 B K29QLC

11 30204853656 Hồ Nguyễn Bảo Ngọc LAW 403 B K30QTC

12 29204739714 Phạm Lê Thảo Nguyên LAW 403 B K29QTD

13 29204742587 Đặng Thị Ánh Nguyệt LAW 403 B K29QTD

14 29202720832 Đặng Thanh Nhàn LAW 403 B K29QDM

15 29204934398 Võ Thị Kim Nhi LAW 403 B K29QTD

16 29209324808 Võ Thị Thảo Nhi LAW 403 B K29QLC

17 30204330799 Đặng Ngọc Uyên Nhi LAW 403 B K30QTM

18 30209424062 Lê Thị Tuyết Như LAW 403 B K30QTC

19 30214843371 Lê Xuân Nhựt LAW 403 B K30QTC

20 29208047923 Nguyễn Thị Kiều Oanh LAW 403 B K29DLK
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MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 308/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29204621043 Nguyễn Thanh Thiên Phúc LAW 403 B K29QDM

2 29204556272 Lê Thị Kim Phụng LAW 403 B K29QNT

3 29204139811 Nguyễn Thị Minh Phương LAW 403 B K29QEC

4 29204555428 Huỳnh Lê Thị Hồng Phương LAW 403 B K29QTD

5 29204663434 Nguyễn Thị Minh Phương LAW 403 B K29QTM

6 28214642420 Đoàn Minh Quân LAW 403 B K28QDM

7 30204827640 Lương Ánh Hồng Sâm LAW 403 B K30QTC

8 30214820852 Phan Trường Sơn LAW 403 B K30QTC

9 29214661414 Nguyễn Văn Tân LAW 403 B K29QDM

10 29204659076 Nguyễn Thị Mỹ Thanh LAW 403 B K29QDM

11 28218026488 Đặng Đức Thành LAW 403 B K28DLK

12 29204659886 Nguyễn Phương Thảo LAW 403 B K29QTM

13 29214547115 Trần Thanh Thảo LAW 403 B K29QLC

14 28208025059 Mai Hồ Quỳnh Thi LAW 403 B K28DLK

15 30204625155 Trần Thị Phương Thi LAW 403 B K30QTM

16 28214825701 Ngô Hữu Thiên LAW 403 B K28QTH

17 30219441491 Trần Ngọc Thiết LAW 403 B K30QTC

18 29204354450 Ngô Thị Ngọc Thu LAW 403 B K29QNT

19 29204556802 Dương Thị Ngọc Thư LAW 403 B K29QLC

20 29204562363 Lê Thị Thanh Thư LAW 403 B K29QLC
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MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214629613 Nguyễn Trung Thức LAW 403 B K29QDM

2 29204757188 Hoàng Trần Ngọc Thương LAW 403 B K29QTD

3 30204660302 Nguyễn Thị Hoài Thương LAW 403 B K30QTM

4 29204336910 Hoàng Thị Thanh Thúy LAW 403 B K29QTM

5 30209420717 Lê Thị Kiều Tiên LAW 403 B K30QTC

6 29214556367 Phan Thanh Tiến LAW 403 B K29QLC

7 29204347088 Trần Thị Thùy Trâm LAW 403 B K29QTM

8 29206141968 Nguyễn Thị Huyền Trâm LAW 403 B K29QDM

9 29204539351 Khắc Thị Huyền Trang LAW 403 B K29QDM

10 29204626059 Nguyễn Thùy Trang LAW 403 B K29QDM

11 29204643746 Nguyễn Thùy Trang LAW 403 B K29QDM

12 29206651127 Nguyễn Thị Thùy Trang LAW 403 B K29NAT

13 29212455404 Trần Hữu Minh Trí LAW 403 B K29QTD

14 29214658549 Võ Đình Trí LAW 403 B K29QTM

15 29204126073 Phạm Tú Trinh LAW 403 B K29QEC

16 29204152531 Phạm Thị Minh Trinh LAW 403 B K29QEC

17 29204354305 Lê Thị Hồng Trinh LAW 403 B K29QTH

18 29204357284 Phạm Lan Trinh LAW 403 B K29QDM

19 29204655606 Lê Phạm Kiều Trinh LAW 403 B K29QDM

20 29204557182 Nguyễn Thị Thanh Trúc LAW 403 B K29QLC
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MÔN THI : LAW 403 (B) Học kì: II

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2025-2026

MÔN: Cơ Sở Luật Kinh Tế * SỐ TÍN CHỈ : 3

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

 ĐẠI HỌC DUY TÂN

Thời gian : 15h30 - 17/03/2026   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 29214620473 Nguyễn Hoàng Tuân LAW 403 B K29QDM

2 29214752845 Trương Đình Tuân LAW 403 B K29QTD

3 29214755539 Phan Minh Nguyễn Tuân LAW 403 B K29QTD

4 28214350592 Nguyễn Bách Tùng LAW 403 B K28QTH

5 30214864670 Nguyễn Thanh Tùng LAW 403 B K30QTC

6 29214622394 Thân Cao Tướng LAW 403 B K29QDM

7 29204621778 Trần Ngọc Bích Tuyền LAW 403 B K29QDM

8 29204849173 Tô Thị Thảo Uyên LAW 403 B K29QTC

9 29204557222 Nguyễn Thị Thảo Vi LAW 403 B K29QLC

10 28214346281 Lê Hoàng Vũ LAW 403 B K28HP-QTH

11 30214653511 Trần Đình Vui LAW 403 B K30QTM

12 28204753559 Hồ Nguyễn Thảo Vy LAW 403 B K28QEC

13 29204658920 Nguyễn Thị Tường Vy LAW 403 B K29QTM

14 29209425030 Vũ Trà Vy LAW 403 B K29QTC

15 30204846059 Đoàn Thị Cẩm Vy LAW 403 B K30QTC

16 29204655517 Dương Thị Như Ý LAW 403 B K29QDM

17 29206622335 Lê Kiều Như Ý LAW 403 B K29QTD

18 29204557169 Nguyễn Hoàng Yến LAW 403 B K29QEC

19 29203230647 Nguyễn Thị Kim Hoàn LAW 403 SE K29QTM Thi ghép

20 28214553659 Thái Duy Tuấn LAW 403 AE K28HP-QLC Thi ghép
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